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Giải các câu hỏi.

1) Cần An hai mươi bảy quả cam để tạo ra một ly nước cam lớn và ba cho một ly nhỏ. Người
đó dùng một ly lớn gấp bao nhiêu lần quả cam cho một ly nhỏ?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

2) Chí đã thu gom các lon để tái chế. Anh ấy đã thu thập được hai mươi mốt lon vào thứ Bảy,
gấp ba lần số lượng anh ấy thu được vào Chủ Nhật. Anh ta đã thu được bao nhiêu vào Chủ
nhật?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

3) Một kiến trúc sư đang xây dựng một khách sạn ở trung tâm thành phố. Anh ấy đã xây nó
cao ba tầng với bảy phòng trên mỗi tầng. Khách sạn có tổng cộng bao nhiêu phòng?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

4) Thy phải hoàn thành hai trang bài tập về nhà. Mỗi trang có bảy sự cố trên đó. Cô ấy đã
phải hoàn thành tổng cộng bao nhiêu vấn đề?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

5) Tại một cửa hàng mạch nha cho mỗi lon nước ngọt được bán, họ bán tám bánh mì kẹp thịt.
Nếu họ bán hai mươi bốn bánh mì kẹp thịt, họ sẽ bán được bao nhiêu loại nước ngọt?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

6) Cần Trường bốn quả cam để tạo ra một ly nước cam nhỏ. Anh ấy sử dụng số lượng gấp
bốn lần cho một chiếc ly lớn. Anh ta dùng bao nhiêu quả cam cho một cái ly lớn?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

7) Trên máy nghe nhạc MP3 của cô ấy, Phượng có bốn bài hát pop. Cô ấy đã có số bài hát
đồng quê nhiều gấp tám lần. Cô ấy đã có bao nhiêu bài hát đồng quê trên máy nghe nhạc
MP3 của mình?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

8) Tại lễ hội hóa trang, có hai mươi tám người xếp hàng tại trò chơi tàu lượn siêu tốc, gấp
bảy lần số người xếp hàng tại Vòng đu quay. Có bao nhiêu người ở Vòng đu quay?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

9) Máy tính mới của Vân có bộ nhớ hai mươi lăm hợp đồng biểu diễn. Máy tính cũ của cô ấy
có năm hợp đồng biểu diễn. Máy tính mới của cô ấy có bộ nhớ nhiều hơn máy tính cũ của
cô ấy bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

10) Thư viện kiểm tra bốn cuốn sách mỗi giờ. Họ sẽ kiểm tra bao nhiêu cuốn sách sau năm
giờ?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

11) Thư viện kiểm tra bốn mươi chín sách viễn tưởng và bảy sách phi hư cấu mỗi giờ. Họ
kiểm tra những cuốn sách viễn tưởng nhiều hơn bao nhiêu lần so với những cuốn sách phi
hư cấu?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

12) Diễm đã gửi bốn mươi tám tin nhắn văn bản mỗi ngày, gấp tám lần số tin nhắn so với
Minh. Minh đã gửi bao nhiêu tin nhắn?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)
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Giải các câu hỏi.

1) Cần An hai mươi bảy quả cam để tạo ra một ly nước cam lớn và ba cho một ly nhỏ. Người
đó dùng một ly lớn gấp bao nhiêu lần quả cam cho một ly nhỏ?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

2) Chí đã thu gom các lon để tái chế. Anh ấy đã thu thập được hai mươi mốt lon vào thứ Bảy,
gấp ba lần số lượng anh ấy thu được vào Chủ Nhật. Anh ta đã thu được bao nhiêu vào Chủ
nhật?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

3) Một kiến trúc sư đang xây dựng một khách sạn ở trung tâm thành phố. Anh ấy đã xây nó
cao ba tầng với bảy phòng trên mỗi tầng. Khách sạn có tổng cộng bao nhiêu phòng?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

4) Thy phải hoàn thành hai trang bài tập về nhà. Mỗi trang có bảy sự cố trên đó. Cô ấy đã
phải hoàn thành tổng cộng bao nhiêu vấn đề?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

5) Tại một cửa hàng mạch nha cho mỗi lon nước ngọt được bán, họ bán tám bánh mì kẹp thịt.
Nếu họ bán hai mươi bốn bánh mì kẹp thịt, họ sẽ bán được bao nhiêu loại nước ngọt?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

6) Cần Trường bốn quả cam để tạo ra một ly nước cam nhỏ. Anh ấy sử dụng số lượng gấp
bốn lần cho một chiếc ly lớn. Anh ta dùng bao nhiêu quả cam cho một cái ly lớn?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

7) Trên máy nghe nhạc MP3 của cô ấy, Phượng có bốn bài hát pop. Cô ấy đã có số bài hát
đồng quê nhiều gấp tám lần. Cô ấy đã có bao nhiêu bài hát đồng quê trên máy nghe nhạc
MP3 của mình?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

8) Tại lễ hội hóa trang, có hai mươi tám người xếp hàng tại trò chơi tàu lượn siêu tốc, gấp
bảy lần số người xếp hàng tại Vòng đu quay. Có bao nhiêu người ở Vòng đu quay?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

9) Máy tính mới của Vân có bộ nhớ hai mươi lăm hợp đồng biểu diễn. Máy tính cũ của cô ấy
có năm hợp đồng biểu diễn. Máy tính mới của cô ấy có bộ nhớ nhiều hơn máy tính cũ của
cô ấy bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

10) Thư viện kiểm tra bốn cuốn sách mỗi giờ. Họ sẽ kiểm tra bao nhiêu cuốn sách sau năm
giờ?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

11) Thư viện kiểm tra bốn mươi chín sách viễn tưởng và bảy sách phi hư cấu mỗi giờ. Họ
kiểm tra những cuốn sách viễn tưởng nhiều hơn bao nhiêu lần so với những cuốn sách phi
hư cấu?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

12) Diễm đã gửi bốn mươi tám tin nhắn văn bản mỗi ngày, gấp tám lần số tin nhắn so với
Minh. Minh đã gửi bao nhiêu tin nhắn?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định) 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
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1) Cần An 27 quả cam để tạo ra một ly nước cam lớn và 3 cho một ly nhỏ. Người đó dùng
một ly lớn gấp bao nhiêu lần quả cam cho một ly nhỏ?

2) Chí đã thu gom các lon để tái chế. Anh ấy đã thu thập được 21 lon vào thứ Bảy, gấp 3 lần
số lượng anh ấy thu được vào Chủ Nhật. Anh ta đã thu được bao nhiêu vào Chủ nhật?

3) Một kiến trúc sư đang xây dựng một khách sạn ở trung tâm thành phố. Anh ấy đã xây nó
cao 3 tầng với 7 phòng trên mỗi tầng. Khách sạn có tổng cộng bao nhiêu phòng?

4) Thy phải hoàn thành 2 trang bài tập về nhà. Mỗi trang có 7 sự cố trên đó. Cô ấy đã phải
hoàn thành tổng cộng bao nhiêu vấn đề?

5) Tại một cửa hàng mạch nha cho mỗi lon nước ngọt được bán, họ bán 8 bánh mì kẹp thịt.
Nếu họ bán 24 bánh mì kẹp thịt, họ sẽ bán được bao nhiêu loại nước ngọt?

6) Cần Trường 4 quả cam để tạo ra một ly nước cam nhỏ. Anh ấy sử dụng số lượng gấp 4 lần
cho một chiếc ly lớn. Anh ta dùng bao nhiêu quả cam cho một cái ly lớn?

7) Trên máy nghe nhạc MP3 của cô ấy, Phượng có 4 bài hát pop. Cô ấy đã có số bài hát đồng
quê nhiều gấp 8 lần. Cô ấy đã có bao nhiêu bài hát đồng quê trên máy nghe nhạc MP3 của
mình?

8) Tại lễ hội hóa trang, có 28 người xếp hàng tại trò chơi tàu lượn siêu tốc, gấp 7 lần số người
xếp hàng tại Vòng đu quay. Có bao nhiêu người ở Vòng đu quay?

9) Máy tính mới của Vân có bộ nhớ 25 hợp đồng biểu diễn. Máy tính cũ của cô ấy có 5 hợp
đồng biểu diễn. Máy tính mới của cô ấy có bộ nhớ nhiều hơn máy tính cũ của cô ấy bao
nhiêu lần?

10) Thư viện kiểm tra 4 cuốn sách mỗi giờ. Họ sẽ kiểm tra bao nhiêu cuốn sách sau 5 giờ?
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